
TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

1 33/500/2019 Công ty CP Bích Thị 05/04/2019 04/04/2026 89C01433 Xe Container

PHỤ LỤC DANH SÁCH PHÙ HIỆU XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI  HẾT HẠN THÁNG 4/2026 

(Kèm theo Thông báo số                 /TB-SXD ngày         /3/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)

89C01745 Xe Container

3 45/500/2019 Công ty CP Bích Thị 05/04/2019 04/04/2026 89C01748 Xe Container

2 43/500/2019 Công ty CP Bích Thị 05/04/2019 04/04/2026

89C04710 Xe Container

5 50/500/2019 Công ty CP Bích Thị 05/04/2019 04/04/2026 89C04720 Xe Container

4 49/500/2019 Công ty CP Bích Thị 05/04/2019 04/04/2026

89C04789 Xe Container6 60/500/2019 Công ty CP Bích Thị 05/04/2019 04/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

7 68/500/2019 Công ty CP Bích Thị 05/04/2019 04/04/2026 89C04574 Xe Container

89C04822 Xe Container

9 31/500/2020 Công ty CP Bích Thị 26/05/2020 04/04/2026 89C21794 Xe Container

8 71/500/2019 Công ty CP Bích Thị 05/04/2019 04/04/2026

89C04646 Xe Container

11 60/500/2021 Công ty CP Bích Thị 03/06/2021 04/04/2026 89C01866 Xe Container

10 32/500/2021 Công ty CP Bích Thị 22/04/2021 04/04/2026

89H00931 Xe Container

13 71/500/2021 Công ty CP Bích Thị 16/06/2021 04/04/2026 89H00905 Xe Container

12 72/500/2021 Công ty CP Bích Thị 16/06/2021 04/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89H00922 Xe Container

15 87/500/2021 Công ty CP Bích Thị 22/06/2021 04/04/2026 89H00932 Xe Container

14 88/500/2021 Công ty CP Bích Thị 22/06/2021 04/04/2026

89C01825 Xe Container

17 TB1023 TÔ THANH LONG 08/09/2020 03/04/2026 17H00024 Xe Tải

16 170/500/2021 Công ty CP Bích Thị 31/08/2021 04/04/2026

89H01289 Xe Container

19 200/500/2021 Công ty CP Bích Thị 16/11/2021 04/04/2026 89H01460 Xe Container

18 198/500/2021 Công ty CP Bích Thị 16/11/2021 04/04/2026

89H01407 Xe Container20 204/500/2021 Công ty CP Bích Thị 24/11/2021 04/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

21 209/500/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
29/11/2021 04/04/2026 89H01565 Xe Container

89H01412 Xe Container

23 212/500/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
01/12/2021 04/04/2026 89H01544 Xe Container

22 211/500/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
29/11/2021 04/04/2026

89H01418 Xe Container

25 216/500/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
15/12/2021 04/04/2026 89H01476 Xe Container

24 213/500/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
01/12/2021 04/04/2026

89H01452 Xe Container

27 218/500/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
15/12/2021 04/04/2026 89H01554 Xe Container

26 217/500/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
15/12/2021 04/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89H01436 Xe Container

29 220/500/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
15/12/2021 04/04/2026 89H01598 Xe Container

28 219/500/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
15/12/2021 04/04/2026

89H01991 Xe Container

31 86/500/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
19/04/2022 04/04/2026 89C19242 Xe Container

30 77/500/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
21/02/2022 04/04/2026

89H02083 Xe Tải

33 22/500/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
28/02/2023 04/04/2026 89C01525 Xe Container

32 1552/600/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

ĐÔNG Á

27/04/2022 05/04/2026

89C04859 Xe Container34 42/500/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
11/04/2023 04/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

35 18/100/2023 CÔNG TY TNHH PHỐ THI 19/04/2023 18/04/2026 89B01583
Xe chạy 

tuyến cố định

89C04778 Xe Container

37 81/500/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
21/06/2023 04/04/2026 89C04840 Xe Container

36 67/500/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH 

THỊ
25/04/2023 04/04/2026

17H02613 Xe Hợp đồng

39 HĐ3423000411

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH 

HẢI NAM

07/12/2023 11/04/2026 17H02609 Xe Hợp đồng

38 HĐ3423000394

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH 

HẢI NAM

30/11/2023 11/04/2026

17H02803 Xe Hợp đồng

41 HĐ3424000147

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH 

HẢI NAM

26/03/2024 11/04/2026 17B01295 Xe Hợp đồng

40 HĐ3423000437

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH 

HẢI NAM

28/12/2023 11/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17B00932
Xe chạy 

tuyến cố định

43 CĐ3424000304
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ VẬN TẢI NGÂN SƠN
21/04/2024 21/04/2026 17H02129

Xe chạy 

tuyến cố định

42 CĐ3424000234

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI 

PHIỆT HỌC

01/04/2024 01/04/2026

17H03046 Xe Taxi

45 TX3424000184
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Hòa 

Bình Xanh Tại Thái Bình
04/05/2024 25/04/2026 17H02813 Xe Taxi

44 TX3424000181
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Hòa 

Bình Xanh Tại Thái Bình
02/05/2024 25/04/2026

17H00163 Xe Tải

47 763/600/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ VẬN TẢI TÚ ANH
26/07/2024 12/04/2026 89C20998 Xe Tải

46 XT3424000453
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

LÂM ANH
16/07/2024 08/04/2026

89H00019 Xe Tải48 764/600/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ VẬN TẢI TÚ ANH
26/07/2024 12/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

49 765/600/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ VẬN TẢI TÚ ANH
26/07/2024 12/04/2026 89G00465 Xe Tải

17B01365 Xe Hợp đồng

51 16/100/2025
Hợp tác xã vận tải Phố Hiến 

Hưng Yên
21/03/2025 01/04/2026 26H01641

Xe chạy 

tuyến cố định

50 HĐ3424000532

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH TÂN 

SƠN

28/11/2024 01/04/2026

17H06004 Xe Tải

53 CĐ3425000233
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG 

HÀ
08/04/2025 08/04/2026 17H02385

Xe chạy 

tuyến cố định

52 XT3425000326
CÔNG TY TNHH DV VẬN 

TẢI DU LỊCH QUANG THU
08/04/2025 08/04/2026

17H01286 Xe Tải

55 230/700/2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ VẬN TẢI HƯNG 

CƯỜNG

11/04/2025 08/04/2026 29H96458 Xe Taxi

54 XT3425000327
HỘ KINH DOANH VŨ CAO 

TRƯỜNG
08/04/2025 08/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

30F19646 Xe Taxi

57 231/700/2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ VẬN TẢI HƯNG 

CƯỜNG

11/04/2025 09/04/2026 30E07888 Xe Taxi

56 229/700/2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ VẬN TẢI HƯNG 

CƯỜNG

11/04/2025 08/04/2026

30G24880 Xe Taxi

59 CĐ3425000256
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 27-

7 THƯƠNG BINH THÁI BÌNH
12/04/2025 12/04/2026 17B01900

Xe chạy 

tuyến cố định

58 233/700/2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ VẬN TẢI HƯNG 

CƯỜNG

11/04/2025 09/04/2026

17F00118
Xe chạy 

tuyến cố định

61 CĐ3425000265
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành 

Công Thái Bình
15/04/2025 15/04/2026 17H02746

Xe chạy 

tuyến cố định

60 CĐ3425000253
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 27-

7 THƯƠNG BINH THÁI BÌNH
11/04/2025 11/04/2026

17B00795 Xe Hợp đồng62 HĐ3425000254

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH TÂN 

SƠN

17/04/2025 17/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

63 247/700/2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ VẬN TẢI HƯNG 

CƯỜNG

17/04/2025 15/04/2026 29E03297 Xe Taxi

17C06264 Xe Tải

65 591/600/2025 HTX TM và DVVT Hưng Yên 24/04/2025 24/04/2026 89H06853 Xe Tải

64 XT3425000365
HỘ KINH DOANH PHÍ 

THANH HÀ
22/04/2025 22/04/2026

89C14063 Xe Tải

67 CĐ3425000293
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành 

Công Thái Bình
25/04/2025 25/04/2026 17F00438

Xe chạy 

tuyến cố định

66 593/600/2025 HTX TM và DVVT Hưng Yên 24/04/2025 24/04/2026

14B03682
Xe chạy 

tuyến cố định

69 CĐ3425000295
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành 

Công Thái Bình
26/04/2025 26/04/2026 17F00233

Xe chạy 

tuyến cố định

68 CĐ3425000308
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 

ĐÔNG HƯNG
29/04/2025 29/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17F00240
Xe chạy 

tuyến cố định

71 HĐ3325000492

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH 

HẢI NAM

28/08/2025 11/04/2026 89H08921 Xe Hợp đồng

70 CĐ3425000304
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành 

Công Thái Bình
28/04/2025 28/04/2026

89H00124 Xe Tải

73 XT3325081520
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
09/10/2025 27/04/2026 89H00164 Xe Tải

72 XT3325081519
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
09/10/2025 27/04/2026

89H00145 Xe Tải

75 XT3325081524
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
09/10/2025 27/04/2026 89H00142 Xe Tải

74 XT3325081523
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
09/10/2025 27/04/2026

89H00192 Xe Tải76 XT3325081525
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
09/10/2025 27/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

77 XT3325081526
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
09/10/2025 27/04/2026 89H00117 Xe Tải

89H00173 Xe Tải

79 XT3325081522
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
09/10/2025 27/04/2026 89H00197 Xe Tải

78 XT3325081521
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
09/10/2025 27/04/2026

89H00106 Xe Tải

81 XT3325083333
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
28/11/2025 27/04/2026 89H00235 Xe Tải

80 XT3325081567
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
10/10/2025 27/04/2026

89H00206 Xe Tải

83 XT3325083338
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
28/11/2025 27/04/2026 89H00213 Xe Tải

82 XT3325083334
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
28/11/2025 27/04/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89H00277 Xe Tải

85 XT3325083336
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
28/11/2025 27/04/2026 89H00204 Xe Tải

84 XT3325083335
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
28/11/2025 27/04/2026

89H00285 Xe Tải

87 XT3325083340
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
28/11/2025 27/04/2026 89H00234 Xe Tải

86 XT3325083339
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
28/11/2025 27/04/2026

89H00237 Xe Tải

89 XT3325083341
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
28/11/2025 27/04/2026 89H00293 Xe Tải

88 XT3325083337
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
28/11/2025 27/04/2026

89H00263 Xe Tải90 XT3325083342
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
28/11/2025 27/04/2026
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